
Vinastudy - Trường học Toán trực tuyến liên cấp dành cho học sinh trên toàn quốc 
Chuyên bồi dưỡng Toán từ lớp 4 đến lớp 12   

www.vinastudy.vn – Đam mê để thành công – 0832.64.64.64 
 -Trang1 

                                                                                    

 

 

 

Họ và tên: ............................................................Ngày học: ..................................................................... 

Câu 1. Thu gọn, chỉ ra phần hệ số và tìm bậc của các đơn thức sau 

1) 2 25x 3xy  2)  2 24x . 4xy  3)  2 5x y . xy   

4) 2 23xy zy z  5)  3 4 5x y z . 2   6) 3 5 2 42x y x y x  

7) 2 2 22xy xy z.3  8)  36xyxy . 6  9)  2 2 2xy z. 5 x yz   

10)  22
xyz. 3xy z

3
  11) 2 21 2

x y. xy
2 3

 
 
 

 12)  3 3 41
x y. 2 x y

4
  

13)  2 31
x y 2xy

3

 
 
 

 14)  2 33
x y xy

4

 
 

 
 15) 2 5 3 23 2

x y x y .
5 3


 

16) 2 3 43 2
x y 2 x

4 5

  
  
  

 17) 4 5 212 5
x y x y

15 9

  
  
  

 18) 2 4 51 14
x y x y

7 5

  
  
  

 

HD: 

1) 3 215x y  hệ số 15,  bậc 5  2) 3 216x y  hệ số 16,  bậc 5  

3) 3 6x y  hệ số 1,  bậc 9  4) 4 23xy z  hệ số 3,  bậc 7  

5) 3 4 52x y z  hệ số 2,  bậc 12  6) 6 92x y  hệ số 2,  bậc 15  

7) 2 418x y z  hệ số 18,  bậc 7  8) 2 436x y  hệ số 36,  bậc 6  

9) 3 3 35x y z  hệ số 5,  bậc 9  10) 2 3 22x y z  hệ số 2,  bậc 7  

11) 3 31
x y

3


 hệ số 

1
,

3


 bậc 6  12) 6 51

x y
2


 hệ số 

1
,

2


 bậc 11 

13) 3 42
x y

3


 hệ số 

2
,

3


 bậc 7  14) 3 43

x y
4

 hệ số 
3

,
4

 bậc 7  

15) 5 72
x y

5


 hệ số 

2
,

5


 bậc 12  16) 6 39

x y
5

 hệ số 
9

,
5

 bậc 9  

17) 6 64
x y

9
 hệ số 

4
,

9
 bậc 12  18) 6 62

x y
5

 hệ số 
2

,
5

 bậc 12  

 

Câu 2. Phân thành các nhóm đơn thức đồng dạng trong các đơn thức sau: 

3 23x y  
 5 4 2x y z

11
 

3 3x y

6


 3 311x y  5 4 26x y z  

3 21
6 x y

2
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HD: 

Các đơn thức đồng dạng 3 2 3 21
3x y ; 6 x y

2

 
 
 

 và 
5 4 2

5 4 2x y z
; 6x y z

11

 
  

 

 và  

3 3
3 3x y

; 11x y
6

 
  

 

 

Câu 3. Thu gọn rồi tìm bậc của các đa thức sau 

1) 2 2 2 2 2A 5x .2y 5x.3xy x y 6x y     2) 4 3 2 3 2 2B 3x.x 4x.x 5x x 5x .x     

3) 2 2 2 2C 2x yz 4xy z 5x yz xy z xyz      4) 3 2 2 2 3 2 2 3 2D 5x y 4x y x 8x y 5x y      

5) 2 21 1 1
E 3x y xy 1 3x y xy xy

4 2 4
       6) 5 2 2 5 21 3 3

F 3x x y xy 3x x y
2 4 4

      

7) 3 3 2 21
G x 5xy 3x xy x xy x

2
        8) 5 6 7 2 5 6 71

H 3xy 3x y x y 3xy 3x y
2

      

HD: 

Thu gọn rồi tìm bậc của các đa thức sau 

1) 2 2 2A 16x y 16x y   2) 5 4B 2x x    

3) 2 2C 3x yz 5xy z xyz     4) 2 2 3D 12x y x   

5) E 1  6) 2 25 3
F x y xy

4 4


   

7) 3 2 7
G 4x 2x xy

2
    8) 21

H x y
2
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